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Vốn cấp quyền 

sử dụng đất

Vốn Xổ số 

kiến thiết

625,0 1.437,5 5.000,0

Tiêu chí 2: Giao thông 0 0 0 0,0

1

Kè đường vào nhà Văn hóa thôn An Long 1; Đường bê 

tông GTNT tuyến từ ngã 3 nhà Nguyễn Thị Nhị đến ngã 3 

nhà Huỳnh Ngọc Hoa; Tuyến từ ngã 3 nhà Nguyễn Văn 

Hoàng đến ruộng Bờ Cá; Tuyến từ ngã 3 nhà Nguyễn Ngọc 

Liễn đến vườn Đồn; Tuyến từ ngõ Thọ đến nhà Lê Thành 

Tàu

Thôn An Long 

1
700m 2020 0,0 100,0 580,0

2

BTMX đường vào Nghĩa trang thôn An Long 1 + An Long 

2; tuyến từ ngõ An đến ngõ Đạt; Mở rộng đường Bê tông 

GTNT từ Quốc lộ 19C đến nhà văn hóa thôn An Long 2

Thôn An Long 

2
690 2020 0,0 125,0 525,0

3

Một số đường ngõ xóm ngắn thôn Bình Long. Hạng mục: 

Đường cấp phối GTNT tuyến từ ngõ Rèn đến ngõ Ninh 

(50m); Tuyến từ ngõ Phạm Văn Thanh đến ngõ Hùng 

(200m)

Thôn Bình 

Long
0,25km 2020 0,0 0,0 120,0

4
Đường tràn sông Ngang qua hồ ông Lành; Đường bê tông 

GTNT tuyến từ ngõ Thái đến đường đất đỏ

Thôn Hiệp 

Vinh 1
870m 2020 0,0 199,5 965,0

5

Đường bê tông GTNT tuyến từ nhà ông Long đến ngõ ông 

Lan; Tuyến từ ngã 3 ông Chí đến nhà ông Thẩn; Tuyến từ 

nhà bà Kiếm đến xưởng gỗ xóm 2; Đường bê tông vào 

Nghĩa trang nhân dân thôn Kinh tế và Tân Vinh

Thôn Kinh tế 900m 2020 0,0 100,0 719,0

 Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 

TT Danh mục công trình

Địa điểm    

xây dựng    

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Phân khai vốn 

theo Quyết định số 

828/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2020 của 

CT UBND tỉnh

PHỤ LỤC II

PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020                                                                                   

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - HUYỆN VÂN CANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

 Phân khai vốn theo Quyết 

định số 768/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2020 của CT 

UBND tỉnh 
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6

Cấp phối các tuyến từ đường bê tông xóm 1 đến đồng Bàu; 

Tuyến từ ngõ Võ Thanh Minh đến dốc ông Liễu;Tuyến từ 

ngõ Phấn đến ngõ Tàu; Tuyến từ ngõ Đâu đến ngõ Cát

Thôn Tăng Lợi 1,65km 2020 0,0 0,0 370,0

7

Đường bê tông GTNT đoạn từ ĐT 638 đến ga Tân Vinh; 

Đường cấp phối giao thông nội đồng tuyến ngõ Sáu Quệ 

đến gò ông Tịnh; Đường bê tông GTNT từ Quốc lộ 19c đến 

đồng chợ xóm 5

Thôn Tân Vinh 780m 2020 0,0 0,0 409,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi 0 0 0 0,0 0 0

8

Bê tông hóa kênh mương đoạn từ Kênh N1 đến đồng Chùa; 

tuyến từ máng Mỗ đến cuối lớn Tây Do; tuyến từ Ngã 2 

mương cầu đến vuông Phú

Thôn Hiệp 

Vinh1, Tăng 

Lợi

1400m 2020 0,0 398,0 452,0

9
Bê tông hóa kênh mương tuyến từ Kình dĩ đến mương bê 

tông

Thôn Bình 

Long
0,75km 2020 235,0 515,0 100,0

10

Bê tông hóa kênh mương tuyến từ nghĩa địa đến ngõ Phạm 

Ngọc Anh và đến cống bê tông; tuyến từ trạm bơm Mùa 

Cua đến đến cừ Nguyễn Nam

Thông Tăng 

Hòa
840m 2020 290,0 0,0 310,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa 0 0 0 0,0 0,0 0,0

11 Bê tông sân nhà Văn hóa thôn An Long 1
Thôn An Long 

1
200m2 2020 100,0 0,0 0,0

12 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Bình Long
Thôn Bình 

Long
170m 2020 0,0 0,0 100,0

13 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Tăng Hòa
Thôn Tăng 

Hòa
170m 2020 0,0 0,0 100,0

14
Tường rào, cổng ngõ, sân bê tông nhà văn hóa thôn Tăng 

Lợi
Thôn Tăng Lợi

140m tường rào; 

300m2 sân
2020 0,0 0,0 250,0
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